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	I
	NHÓM TIÊU CHÍ THỰC HIỆN CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (PBGDPL)
	30 
	30 
	

	1

	Ban hành theo thẩm quyền các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý.
	4
	4
	

	a
	Ban hành chương trình, kế hoạch PBGDPL hàng năm.
	1
	1
	Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 08/01/2021 và Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh. 

	b
	Ban hành chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền hoặc phù hợp với đặc thù của địa bàn, lĩnh vực quản lý.
	1
	1
	Công văn số 2644/UBND-NC ngày 12/8/2022 của UBND tỉnh v/v hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 3; Công văn số 369/HĐPH ngày 17/02/2021 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh v/v hướng dẫn tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Công văn số 223/HĐPH ngày 21/01/2021 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh v/v phổ biến các luật, nghị quyết được thông tại kỳ họp thứ 10, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL và tăng cường phổ biến pháp luật dịp Tết Tân Sửu 2021; Công văn số 1375/HĐPH ngày 01/6/2021 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh v/v tăng cường tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 68/HĐPH ngày 10/01/2022 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh v/v truyền thông về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; Công văn số 241/HĐPH ngày 28/01/2022 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh v/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp Tết Nhâm Dần 2022 …

	c
	Ban hành các văn bản, kế hoạch PBGDPL trung hạn và dài hạn theo hướng dẫn của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
	1
	1
	Kế hoạch số 955/KH-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh v/v phát động phong trào thi đua thực hiện công tác PBGDPL, HGCS, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (CTCPL) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 1255/KH-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh v/v thực hiện Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Kế hoạch số 3951/KH-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh v/v thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn tỉnh Tây Ninh…

	d
	Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý.
	1
	1
	Công văn số 3091/UBND-NC ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác PBGDPL; Công văn số 1040/HĐPH ngày 04/5/2021 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh v/v hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác PBGDPL năm 2021; Công văn số 2037/HĐPH ngày 24/8/2021 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh v/v hướng dẫn thực hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, phù hợp trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt CTCPL; Công văn số 76/HĐPH ngày 10/01/2022 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh v/v hướng dẫn công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt CTCPL năm 2022; Công văn số 697/HĐPH ngày 24/3/2022 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh v/v hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, đánh giá, công nhận cấp xã đạt CTCPL năm 2022... 

	2
	Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý.
	4
	4
	Thực hiện 02 nhóm nhiệm vụ và hoạt động do cấp trên 

chỉ đạo, đạt tỷ lệ 100%.

* Một là, nhiệm vụ chung, gồm: Nghiên cứu, hoàn thiện thể chế, chính sách về công tác PBGDPL, HGCS, xây dựng cấp xã đạt CTCPL; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác PBGDPL, HGCS, xây dựng cấp xã đạt CTCPL; giải đáp nghiệp vụ, khó khăn, vướng mắc; trả lời kiến nghị của sở, ngành, địa phương, cử tri về những nội dung thuộc phạm vi quản lý; triển khai thực hiện các đề án, chương trình phối hợp về PBGDPL, HGCS; chủ động, tích cực thực hiện chuyển đổi số trong công tác PBGDPL, HGCS, xây dựng cấp xã đạt CTCPL đáp ứng yêu cầu của tình hình mới; thực hiện các chương trình truyền thông về PBGDPL, HGCS, xây dựng cấp xã đạt CTCPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai thực hiện chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực làm công tác PBGDPL, HGCS; phối hợp tăng cường hợp tác quốc tế, học tập kinh nghiệm của nước ngoài trong quản lý, triển khai công tác PBGDPL, HGCS, xây dựng cấp xã đạt CTCPL...

* Hai là, nhiệm vụ cụ thể, gồm: PBGDPL; HGCS; đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt CTCPL.

- Công tác PBGDPL:  Tổ chức 42.294 cuộc tuyên truyền pháp luật cho 1.518.017 lượt người dự; thực hiện trợ giúp pháp lý cho đối tượng được 474 vụ; tư vấn pháp luật 1.535 trường hợp; biên soạn, in ấn và phát hành 1.594.329 tài liệu; tuyên truyền trên Báo Tây Ninh 304 tin, bài; tuyên truyền trên Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh được 36 tin, 01 chuyên mục trong Chương trình “Thời sự hàng ngày” và Chuyên mục “Giới thiệu văn bản pháp luật”, trên sóng truyền hình phát sóng 38 tin, 79 chuyên mục trong Chương trình “Thời sự hàng ngày” và chuyên mục “Giới thiệu văn bản pháp luật”, trên các hạ tầng số thường xuyên cập nhật các tin, bài tuyên truyền về pháp luật trên website, landingpage và facebook của Đài; thực hiện 42 chương trình “Pháp luật và thanh niên”; 135.580 giờ phát sóng trên Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã và loa tuyên truyền di động; 288 bài viết và 288 khẩu hiệu trên Hệ thống thông tin cơ sở; Tủ sách pháp luật phục vụ 5.159 lượt người đọc; tổ chức 82 cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật, thu hút hàng trăm ngàn người tham gia; lồng ghép tuyên truyền pháp luật thông qua công tác xét xử của Tòa án, việc tổ chức thi hành án dân sự, tiếp công dân, sinh hoạt Câu lạc bộ; tuyên truyền trên băng rôn, biểu ngữ, áp phích, xe loa cổ động, đĩa CD, triển lãm ảnh; tuyên truyền trên trang mạng xã hội (zalo, facebook, fanpage), cổng/ trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương...
- Công tác hòa giải ở cơ sở: Năm 2021, toàn tỉnh có 561 Tổ Hòa giải với 3.771 Hòa giải viên; năm 2022 là 542 Tổ Hòa giải với 3.7481 Hòa giải viên. Đã hòa giải thành 919/992 vụ, đạt tỷ lệ: 92,64%.

- Công tác xây dựng cấp xã đạt CTCPL và phối hợp quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước:

+ Trong năm 2021, có 89/94 xã, phường, thị trấn đạt CTCPL (giảm 04 xã so với năm 2020); năm 2022, có 91/94 xã, phường, thị trấn đạt CTCPL (tăng 02 xã so với năm 2021).
+ Toàn tỉnh có 533/533 ấp, khu phố đã xây dựng Quy ước, đạt tỷ lệ 100%. 

- Tăng cường huy động sự tham gia của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức hành nghề về pháp luật, tổ chức xã hội nghề nghiệp về pháp luật, cá nhân, tổ chức trong công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và huy động sự hỗ trợ, tài trợ kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt CTCPL (796.757.000 đồng).

	3
	Về thời điểm ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý.
	2
	2
	Ban hành trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan cấp trên ban hành chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác PBGDPL.

	4
	Xác định nội dung và hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý. 
	5
	5
	

	a
	Xác định nội dung PBGDPL
	2
	2
	Có xác định phù hợp với từng nhóm đối tượng. Điển hình như với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, tuyên truyền các quy định của pháp luật gắn liền với công việc chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức; với đối tượng là người lao động trong doanh nghiệp, tuyên truyền các quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, chế độ, chính sách hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19; với đối tượng thanh niên, tuyên truyền Luật Thanh niên, Luật Nghĩa vụ quân sự…

	b
	Xác định hình thức PBGDPL
	2
	2
	Có xác định phù hợp với từng nhóm đối tượng. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phù hợp với đối tượng, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, như: tuyên truyền miệng, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, thi tìm hiểu pháp luật, phát hành tài liệu tuyên truyền, tuyên truyền qua băng rôn, xe loa, tuyên truyền trên móc khóa, quạt cầm tay, tủ sách pháp luật điện tử…

	c
	Có chỉ đạo, hướng dẫn việc xác định nội dung và hình thức PBGDPL đặc thù phù hợp với từng nhóm đối tượng trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý
	1
	1
	Công văn số 76/HĐPH ngày 10/01/2022, Công văn số 697/HĐPH ngày 24/3/2022 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh; Công văn số 499/STP-PBGDPL ngày 05/3/2021 của Sở Tư pháp v/v truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, Công văn số 38/HĐPH ngày 06/01/2022 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh v/v tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên...

	5
	Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật. 
	5
	5
	

	a
	Hằng năm có tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật thuộc phạm vi quản lý.
	3
	3
	Mở các Hội nghị tập huấn, triển khai pháp luật và tập huấn nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL (báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, cán bộ pháp chế, báo cáo viên Công đoàn, báo cáo viên của Đoàn thanh niên, Luật gia…); biên soạn, cấp phát các loại tờ gấp Hỏi – đáp pháp luật, đề cương giới thiệu luật, tài liệu tuyên truyền pháp luật, Hỏi – đáp nghiệp vụ PBGDPL (Hỏi – đáp một số vấn đề chung về PBGDPL và Hỏi – đáp kỹ năng tuyên truyền pháp luật miệng) đến đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL trên toàn tỉnh đạt tỷ lệ 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên toàn tỉnh được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL. 

	b
	Hằng năm có tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ người làm công tác quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật.
	2
	2
	Mở Hội nghị tập huấn, triển khai pháp luật; biên soạn, cung cấp tài liệu tuyên truyền pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho 100% đội ngũ cán bộ làm công tác PBGDPL trên toàn tỉnh. 



	6
	Tổ chức cập nhật văn bản quy phạm pháp luật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật theo quy định tại Điều 13, Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ.
	5
	5
	

	a
	Tổ chức cập nhật đầy đủ.
	3
	3
	Tổ chức cập nhật đầy đủ.

	b
	Tổ chức cập nhật kịp thời theo quy định tại Điều 17 Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ. 
	2
	2
	Cập nhật đúng thời hạn theo quy định.

	7
	Thống kê, báo cáo, tổng kết, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật.
	5
	5
	

	a
	Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo, tổng kết theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

	2
	2
	Báo cáo Tổng kết Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; các Báo cáo Kết quả thực hiện các Đề án thuộc Quyết định số 705/QĐ-TTg; Báo cáo Kết quả thực hiện Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền Liên hợp quốc” năm 2021; Báo cáo kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt CTCPL năm 2020 và năm 2021; Báo cáo Tình hình 03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin; Báo cáo kết quả tự đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL kỳ đầu tiên theo Thông tư số 03/2018/TT-BTP; Báo cáo sơ kết, đánh giá 03 năm thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP; Báo cáo kết quả công tác PBGDPL, HGCS, xây dựng cấp xã đạt CTCPL 06 tháng đầu năm 2021, 06 tháng đầu năm 2022 và Báo cáo kết quả công tác PBGDPL, HGCS, xây dựng cấp xã đạt CTCPL năm 2021, năm 2022; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL trên địa bàn tỉnh Tây Ninh…

	b
	Thực hiện việc thanh tra, kiểm tra về phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

	1
	1
	Ban hành Kế hoạch về việc kiểm tra công tác tư pháp và công tác thi đua, khen thưởng năm 2021, 2022; Kế hoạch tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra công tác PBGDPL, HGCS, xây dựng cấp xã đạt CTCPL 09 tháng đầu năm 2021, 09 tháng đầu năm 2022. Ngay sau khi kết thúc đợt kiểm tra, tự kiểm tra, ban hành Thông báo Kết luận với đầy đủ nội dung và đảm bảo thời gian quy định. 

	c
	Thực hiện việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về phổ biến, giáo dục pháp luật đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
	1
	1
	Trong kỳ, địa phương không có khiếu nại, tố cáo về PBGDPL.

	d
	Thực hiện việc xử lý vi phạm pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
	1
	1
	Trong kỳ, địa phương không có vi phạm về PBGDPL.

	II
	NHÓM TIÊU CHÍ TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG PBGDPL
	20 
	20 
	

	1
	Thực hiện trách nhiệm đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử theo quy định tại Điều 13 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật:
	4
	4
	Thực hiện đăng tải các thông tin pháp luật lên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh theo quy định.

	a
	Đăng tải đầy đủ.
	3
	3
	Đăng tải đầy đủ.

	b
	Đăng tải kịp thời.
	1
	1
	Đăng tải kịp thời.

	2
	Tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động thuộc phạm vi quản lý.
	4
	4
	

	3
	Tổ chức truyền thông, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật mới thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý bằng một trong các hình thức quy định tại Điều 11 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.
	4
	4
	

	a
	Tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời.
	4
	4
	Ban hành Công văn hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV và tăng cường PBGDPL dịp tết Tân sửu năm 2021; Công văn số 241/HĐPH ngày 28/01/2022 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh v/v phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội thông qua, triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL dịp Tết Nhâm Dần 2022…
Tổ chức triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản, chính sách pháp luật mới thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý bằng các hình thức quy định tại Điều 11 Luật PBGDPL như: tuyên truyền pháp luật miệng, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện truyền thông, phát hành tài liệu, đăng tải trên cổng/trang thông tin điện tử… 

	b
	Tổ chức triển khai đầy đủ nhưng chưa kịp thời.
	3
	/
	

	c
	Tổ chức triển khai không đầy đủ, chưa kịp thời.
	2
	/
	

	d
	Trường hợp không triển khai thực hiện.
	0
	/
	

	4
	Chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ chức giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; bố trí, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật thuộc phạm vi quản lý
	4
	4
	

	a
	Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ chức hoạt động giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
	1
	1
	Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch về công tác PBGDPL năm 2021 và năm 2022, Kế hoạch về phát động phong trào thi đua thực hiện công tác PBGDPL giai đoạn 2021-2025, Công văn hướng dẫn thực hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, phù hợp trong công tác PBGDPL… để chỉ đạo, hướng dẫn nhà trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý tổ chức hoạt động giáo dục pháp luật trong cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

	b
	Rà soát, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật thuộc phạm vi quản lý.
	2
	2
	Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và xã hội đã tổ chức rà soát, chuẩn hóa, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật thuộc phạm vi quản lý. 
Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tư pháp và Công an tỉnh tổ chức 02 Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, báo cáo viên pháp luật và cán bộ phụ trách công tác PBGDPL của ngành Giáo dục. Sở Tư pháp biên soạn, in ấn và phát hành các loại tờ gấp Hỏi – đáp pháp luật cho đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật, báo cáo viên pháp luật và cán bộ phụ trách công tác PBGDPL của ngành Giáo dục; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật thu hút đông đảo giáo viên, cán bộ ngành Giáo dục tham gia. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và cán bộ phụ trách công tác PBGDPL của ngành Giáo dục trên địa bàn huyện.

	c
	Có chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, chuẩn hóa nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu phù hợp với các văn bản mới ban hành.
	1
	1
	Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019-2021” năm 2021 và Công văn hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác PBGDPL năm 2021, năm 2022 chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, chuẩn hóa nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu phù hợp với các văn bản mới ban hành; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã thực hiện việc rà soát, chuẩn hóa nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu phù hợp với các văn bản mới ban hành. 

	5
	Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:
	4
	4
	

	a
	Có ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra.
	1
	1
	Công văn số 1040/HĐPH ngày 04/5/2021 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh v/v hướng dẫn một số nhiệm vụ công tác PBGDPL năm 2021; Công văn số 2555/HĐPH ngày 25/01/2021 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh v/v quan tâm chủ động, tích cực tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2021; Công văn số 1291/HĐPH ngày 27/5/2021 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh v/v tăng cường công tác PBGDPL, HGCS, xây dựng cấp xã đạt CTCPL 06 tháng cuối năm 2021; Công văn số 76/HĐPH ngày 10/01/2022 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh v/v hướng dẫn công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt CTCPL năm 2022; Công văn số 697/HĐPH ngày 24/3/2022 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh v/v hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở, đánh giá, công nhận cấp xã đạt CTCPL năm 2022... 
Báo cáo kết quả thực hiện Ngày Pháp luật lồng ghép vào Báo cáo công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, CTCPL hàng năm của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh.

	b
	Có triển khai các hoạt động cụ thể hưởng ứng.
	2
	2
	Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh tổ chức 01 cuộc thi viết tìm Luật PBGDPL hưởng ứng, tuyên truyền Ngày pháp luật; Sở Tư pháp và Tỉnh đoàn phối hợp tổ chức 01 Hội thi tìm hiểu pháp luật hưởng ứng Ngày Pháp luật.

Các cấp, ngành, địa phương treo băng rôn, pa - nô trên các tuyến đường chính và trụ sở cơ quan, đơn vị; tổ chức tuyên truyền pháp luật miệng, thi hái hoa dân chủ tìm hiểu pháp luật về ý nghĩa, mục đích, vai trò của Ngày Pháp luật và các quy định của Hiến pháp, pháp luật; tuyên truyền ý nghĩa, mục đích, vai trò của Ngày Pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo, Đài, hệ thống thông tin cơ sở, mạng xã hội zalo, facebook, đĩa CD…

	c
	Có mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật hiệu quả, thường xuyên, liên tục.
	1
	1
	Có mô hình hưởng ứng Ngày Pháp luật hiệu quả, thường xuyên, liên tục: Mỗi tháng, các cơ quan, đơn vị, địa phương dành ít nhất 01 buổi tổ chức tuyên truyền pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; tổ chức các cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật hàng tháng (31 cuộc thi), các cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về ATGTĐB hàng quý (07 cuộc), cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật về văn hóa, thể thao và du lịch (04 cuộc)…

	III
	NHÓM TIÊU CHÍ VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
	20
	19
	

	1
	Xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật theo quy định của pháp luật.
	5
	5
	

	a
	Hằng năm có xây dựng, củng cố, kiện toàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
	3
	3
	Ngày 11/01/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 65/QĐ-UBND về Quy chế quản lý Báo cáo viên, Tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Hàng năm, củng cố, kiện toàn đội ngũ BCV, TTVPL đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 147 BCVPL cấp tỉnh, 180 BCVPL cấp huyện, 1.244 TTVPL cấp xã. 

	b
	Đội ngũ Báo cáo viên pháp luật, Tuyên truyền viên pháp luật được sử dụng hiệu quả trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
	2
	2
	Đội ngũ BCV, TTVPL được sử dụng hiệu quả trong công tác PBGDPL, giữ vai trò chính trong công tác tuyên truyền pháp luật miệng tại địa phương. Hầu hết các cơ quan, đơn vị đều có BCV, TTVPL thực hiện công tác PBGDPL thuộc lĩnh vực chuyên môn cho CB,CC,VC,LĐ của cơ quan, đơn vị và nhân dân.

	2
	Bảo đảm tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật.
	5
	5
	

	a
	Có phân công, giao nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị làm đầu mối tham mưu, triển khai nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với lĩnh vực, địa bàn quản lý.
	2
	2
	Phân công Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp và công chức Tư pháp – Hộ tịch làm đầu mối tham mưu UBND các cấp triển khai nhiệm vụ công tác PBGDPL trên phạm vi toàn tỉnh, cấp huyện và cấp xã; mỗi cơ quan, đơn vị phân công công chức tham mưu Thủ trưởng triển khai nhiệm vụ công tác PBGDPL tại cơ quan, đơn vị phù hợp với lĩnh vực, địa bàn quản lý. 

	b
	Có bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với nhu cầu phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn quản lý.
	3
	3
	Có bố trí đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác PBGDPL phù hợp với nhu cầu PBGDPL trong lĩnh vực, địa bàn quản lý, bố trí đủ số lượng chỉ tiêu, biên chế được giao.

	3
	Bảo đảm kinh phí cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật.
	7
	6
	Ngân sách Nhà nước cấp: 10.827.816.000 đồng.
Huy động nguồn xã hội hóa: 796.757.000 đồng.

	a
	Hằng năm đều bố trí đủ kinh phí thường xuyên triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
	3
	2
	Có bố trí kinh phí theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước nhưng vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu PBGDPL trên thực tế, nhất là ở cấp xã (Ngân sách Nhà nước cấp: 10.827.816.000 đồng).


	b
	Hằng năm đều bố trí đủ kinh phí triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi được giao chủ trì thực hiện.
	2
	2
	Có bố trí riêng hoặc bố trí chung trong nguồn kinh phí PBGDPL của cơ quan, đơn vị đảm bảo đủ triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án về PBGDPL thuộc phạm vi được giao chủ trì thực hiện.


	c
	Có triển khai các hoạt động vận động, thu hút, huy động được các nguồn lực xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật theo chủ trương xã hội hóa.
	2
	2
	Kinh phí thu hút từ nguồn xã hội hóa 796.757.000 đồng.



	4
	Bảo đảm cơ sở vật chất, phương tiện cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của pháp luật.
	3
	3
	

	a
	Bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định của Chính phủ.
	2
	2
	Bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện cần thiết cho công tác PBGDPL theo quy định của Chính phủ.



	b
	Có triển khai các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo quy định.
	1
	1
	Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến; tuyên truyền pháp luật trên Cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, hệ thống thông tin ở cơ sở, Báo Tây Ninh điện tử…



	IV
	NHÓM TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÁC ĐỘNG CUẢ CÔNG TÁC PBGDPL ĐỐI VỚI XÃ HỘI 
	20
	16
	

	1
	Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự học tập, chủ động tìm hiểu pháp luật
	4
	3
	Đạt 76%.

	2
	Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết pháp luật
	4
	4
	Đạt 100%.

	3
	Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hiểu pháp luật
	4
	4
	Đạt 100%.

	4
	Mức độ người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hài lòng về chất lượng hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật
	4
	4
	Đạt 91%.

	5
	Tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý do không hiểu biết pháp luật giảm
	4
	1
	Tình hình vi phạm pháp luật trong lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý do không hiểu biết pháp luật giảm 20,69%:

- Trong năm 2021, qua khảo sát 100 đối tượng là người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi vi phạm pháp luật, có 29 phiếu trả lời vi phạm do không hiểu biết pháp luật, đạt tỷ lệ 29%.

- Trong năm 2022, qua khảo sát 100 đối tượng là người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi vi phạm pháp luật, có 23 phiếu trả lời vi phạm do không hiểu biết pháp luật, đạt tỷ lệ 23%.

	V
	NHÓM TIÊU CHÍ KHÁC
	10
	10
	

	1
	Củng cố, kiện toàn, triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh.
	2
	2
	Ban hành Quyết định kiện toàn Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và Tổ Thư ký Hội đồng (Quyết định số 2037/QĐ-UBND ngày 27/8/2021, Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 16/03/2022, Quyết định số 1421/QĐ-UBND ngày 04/7/2022, Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 21/11/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh). 

Ban hành Quyết định số 474/QĐ-HĐPH ngày 28/02/2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh và các Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (Kế hoạch số 682/KH-HĐPH ngày 25/3/2021 và Kế hoạch số 251/KH-HĐPH ngày 07/02/2022).

Ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt CTCPL hàng năm (Kế hoạch số 106/KH-HĐPH ngày 12/01/2021 và Kế hoạch số 221/KH-HĐPH ngày 26/01/2022).

Triển khai thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh theo quy định của Luật PBGDPL, các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg, Quyết định số 42/2017/QĐ-TTg, Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg) và các Quyết định, Kế hoạch của địa phương.

	2
	Đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh.
	2
	2
	Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng, hàng năm đều ban hành Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch công tác PBGDPL của Hội đồng, trong đó, đề ra từng nội dung, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng; sau khi tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra công tác PBGDPL, ban hành Thông báo cho các thành viên Hội đồng nắm về những kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác PBGDPL và đề ra giải pháp, phương hướng trong thời gian tiếp theo, đồng thời, có kiến nghị, đề xuất để các ngành thành viên Hội đồng có giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế; ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng (Công văn số 295/HĐPH ngày 01/02/2021 v/v kịp thời ban hành Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2021; Công văn số 76/HĐPH ngày 10/01/2022 v/v hướng dẫn công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt CTCPL năm 2022...); hàng năm, tổ chức 02 Hội nghị sơ, tổng kết công tác PBGDPL, tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng trao đổi, thảo luận đề ra giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng và hiệu quả công tác PBGDPL; các ngành thành viên Hội đồng tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác PBGDPL cho cán bộ và nhân dân bằng nhiều hình thức…

	3
	Chỉ đạo, hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện.
	2
	2
	Chỉ đạo, hướng dẫn việc củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện tại Công văn số 3091/UBND-NC ngày 13/9/2022 của UBND tỉnh v/v triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác PBGDPL; Kế hoạch số 685/KH-HĐPH ngày 01/4/2019 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh; Công văn số 76/HĐPH ngày 10/01/2022 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh v/v hướng dẫn công tác PBGDPL, hòa giải cơ sở và xây dựng cấp xã đạt CTCPL năm 2022... Có 9/9 huyện đã kiện toàn Hội đồng Phối hợp PBGDPL theo Quyết định số 21/2021/QĐ-TT của Thủ tướng Chính phủ và ban hành Kế hoạch hoạt động của Hội đồng.

	4
	Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù theo khoản 4, Điều 18; khoản 3, Điều 19; khoản 4, Điều 20; khoản 3, Điều 22 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật.
	4
	4
	Ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù: Công văn số 76/HĐPH ngày 10/01/2022, Công văn số 697/HĐPH ngày 24/3/2022 của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh; Công văn số 499/STP-PBGDPL ngày 05/3/2021 của Sở Tư pháp v/v truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh, Kế hoạch số 703/KH-STP ngày 24/3/2022 của Sở Tư pháp v/v tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù trong năm 2022...
Tổ chức triển khai thực hiện công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù đảm bảo các nội dung và hình thức quy định tại Luật PBGDPL năm 2012 (tổ chức tuyên truyền pháp luật miệng, tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, phát hành tài liệu tuyên truyền…).

	
	TỔNG ĐIỂM 

(I+ II+ III+ IV+V)
	100
	95
	


